
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 70 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2014 

THÔNG TƯ 
Quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng 

xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu 
nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu 

nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng 

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 
14/6/2005; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 
20/11/2012; 

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 
21/12/2007; 

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, 
giám sát hải quan; 

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với 
nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ 
về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 
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Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ 
quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chỉnh phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thủ tục hải quan đối 
với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển 
khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa 
lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng 
như sau. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi áp dụng 

1. Thông tư này quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa 
lỏng xuất khẩu, nhập khẩu (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường ống 
chuyên dụng, hoặc khai thác xuất khẩu trực tiếp từ giếng ngoài khơi thuộc 
quyền tài phán của Việt Nam), tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; 
nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; 
nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (sau 
đây gọi tắt là khí và LPG). 

2. Những nội dung khác chưa quy định trong Thông tư này sẽ được tham 
chiếu đến Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính 
quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương 
mại, Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định 
thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại và 
Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về 
thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 
quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo từng loại hình tương 
ứng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thương nhân có Giấy xác nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí 
và LPG được xuất khẩu (khí và LPG, nguyên liệu sản xuất trong nước; khí và 
LPG, nguỵên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, 
chuyển khẩu, quá cảnh khí và LPG và nguyên liệu. 

2. Thương nhân có Giấy xác nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí 
và LPG được nhập khẩu nguyên liệu để pha chế khí và LPG; thương nhân được 
thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thương nhân có đủ điều kiện 
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sản xuất, chế biến khí và LPG thì được nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và gia 
công xuất khẩu khí và LPG. 

3. Thương nhân có Giấy xác nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí 
và LPG được hoạt động kinh doanh tạm nhập khí và LPG để cung ứng (tái xuất) 
khí và LPG cho các đối tượng sau đây để phục vụ sản xuất: 

a) Thương nhân chế xuất nằm trong hoặc nằm ngoài khu chế xuất; 

b) Thương nhân nằm trong các khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu 
Thương mại - Công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa 
giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. 

4. Cơ quan Hải quan. 

5. Thương nhân giám định độc lập. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ đặc thù dưới đây được giải thích như sau: 

l. Propane thương phẩm: Là sản phẩm hydrocacbon có thành phần chính 
là propane, phẩn còn lại chủ yếu là các đồng phân của alkane từ C2 đến C4. 

2. Butane thương phẩm: Là sản phẩm hydrocacbon có thành phần chính là 
butane, phần còn lại chủ yếu là các đồng phân của alkane từ C3 đến C5. 

3. Hỗn hợp butane và propane thương phẩm: Là hỗn hợp chủ yếu gồm 
butane và propane thương phẩm. 

4. Nguyên liệu pha chế khí dầu mỏ hóa lỏng, nguyên liệu gia công khí dầu 
mỏ hóa lỏng: Bao gồm propane thương phẩm, butane thương phẩm hoặc hỗn 
hợp của cả hai loại này. 

Điều 4. Một số quy định đặc thù 

1. Bơm khí và LPG, nguyên liệu từ phương tiện vận chuyển vào kho và 
ngược lại: 

a) Đối với khí và LPG nhập khẩu, tạm nhập, nguyên liệu nhập khẩu: 

a.l) Tờ khai hải quan sau khi đã được đăng ký, cấp số theo quy định; 

a.2) Hoàn thành đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu tại cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng (đối với trường hợp phải kiểm 
tra nhà nước về chất lượng); 

a.3) Thông báo cho cơ quan Hải quan khi thực hiện bơm khí và LPG, 
nguyên liệu và bơm theo quy định dưới đây: 

- Thương nhân được bơm khí và LPG, nguyên liệu từ phương tiện vận 
chuyển sang phương tiện chuyển tải, sang mạn theo quy định; 
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- Thương nhân được bơm khí và LPG, nguyên liệu từ phương tiện vận 
chuyển vào bồn, bể rỗng. Sau khi bơm xong khí và LPG, nguyên liệu, công chức 
Hải quan niêm phong bồn, bể; 

- Thương nhân được bơm và lưu trữ khí và LPG, nguyên liệu từ phương 
tiện vận chuyển vào bồn, bể đang chứa khí và LPG cùng chủng loại (kể cả 
trường họp bồn, bể của các kho chứa khí và LPG được thiết kế nhiều đường ống 
dẫn khí và LPG liên hoàn giữa các bồn, bể với nhau). 

Sau khi Thương nhân hoàn thành việc bơm khí và LPG, nguyên liệu theo 
quy định, công chức Hải quan giám sát việc thương nhân thực hiện niêm phong 
kho và lập biên bản bàn giao (theo mẫu), giao chủ hàng chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về việc giữ nguyên trạng khí và LPG, nguyên liệu cho đến khi có kết 
luận của cơ quan kiêm tra nhà nước về chất lượng khí và LPG, nguyên liệu. 

a.4) Khí và LPG, nguyên liệu nhập khẩu theo hình thức kinh doanh tạm 
nhập tái xuất và kinh doanh nội địa được bơm vào bồn, bể đang chứa khí và 
LPG, nguyên liệu phải đảm bảo các điều kiện sau: 

a.4.1) Khí và LPG, nguyên liệu tạm nhập phải cùng chủng loại với khí và 
LPG, nguyên liệu đã có sẵn trong bồn, bể chứa, và 

a.4.2) Phải lấy mẫu kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi bơm như 
đôi với khí và LPG, nguyên liệu nhập khẩu. Trong thời gian chờ kết quả kiểm 
tra nhà nước về chất lượng, thương nhân được phép bơm vào bồn, bể để bảo 
quản và chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa. 

b) Đối với khí và LPG, nguyên liệu xuất khẩu, tái xuất: 

Sau khi tờ khai hải quan đã được đăng ký, cấp số theo quy định, thương 
nhân phải thông báo cho cơ quan Hải quan khi thực hiện bơm khí và LPG, 
nguyên liệu và được bơm khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định dưới đây: 

b.l) Trường hợp tái xuất: Thương nhân được bơm khí và LPG, nguyên 
liệu tái xuât từ kho chứa khí và LPG, nguyên liệu đã tạm nhập sang phương tiện 
vận chuyển khí và LPG, nguyên liệu để xuất ra nước ngoài hoặc để cung ứng 
(tái xuất) cho đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này; 

b.2) Trường hợp xuất khẩu: Thương nhân được bơm khí và LPG, nguyên 
liệu từ kho chứa khí và LPG, nguyên liệu sang phương tiện vận chuyển để xuất 
ra nước ngoài hoặc để cung ứng cho đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 2 
Thông tư này. 

2. Kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng khí và LPG nhập khẩu, tạm 
nhập tái xuất, nguyên liệu nhập khẩu (đối với trường hợp phải kiểm tra nhà nước 
về chất lượng): 

Trường hợp khí và LPG nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, nguyên liệu nhập 
khẩu để sản xuất và pha chế khí và LPG, nguyên liệu nhập khẩu để gia công 
xuất khẩu khí và LPG thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất 
lượng thì thực hiện như sau: 



a) Đối với khí và LPG, nguyên liệu nhập khẩu: 

a.1) Khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng 
đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu và thương nhân đã hoàn thành nghĩa vụ 
về thuế thì Chi cục Hải quan quyết định thông quan lô hàng theo quy định và mở 
niêm phong hải quan cho phép thương nhân đưa khí và LPG, nguyên liệu vào sử 
dụng (Trường hợp phải niêm phong bồn, bể); 

a.2) Nếu cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thông báo kết quả kiểm 
tra nhà nước về chất lượng lô hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập 
khẩu thì toàn bộ khí và LPG, nguyên liệu (cả cũ và mới đối với trường hợp lưu 
trữ chung với khí và LPG, nguyên liệu cùng chủng loại, cùng loại hình nhập 
khẩu) xử lý theo quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 
của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

b) Đối với khí và LPG, nguyên liệu tạm nhập tái xuất: 

b.l) Khí và LPG, nguyên liệu kinh doanh tạm nhập tái xuất không phải 
kiểm tra nhà nước về chất lượng. Thương nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về chất lượng của lô hàng tạm nhập; 

b.2) Trường hợp khí và LPG, nguyên liệu kinh doanh tạm nhập tái xuất 
được lưu trữ chung với khí và LPG kinh doanh cùng chủng loại, khi tạm nhập 
phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng. 

Nếu cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thông báo kết quả kiểm tra 
nhà nước về chất lượng lô hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu 
thì toàn bộ khí và LPG, nguyên liệu (cả cũ và mới đối với trường họp lưu trữ 
chung với khí và LPG, nguyên liệu cùng chủng loại, cùng loại hình nhập khẩu) 
xử lý theo quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của 
Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

c) Đối với nguyên liệu nhập khẩu: 

c.l) Khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng 
đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu và thương nhân đã hoàn thành nghĩa vụ 
về thuế thì Chi cục Hải quan quyết định thông quan lô hàng theo quy định. 

C.2) Khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng 
không đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu thì thương nhân có trách nhiệm tái 
xuất toàn bộ lô hàng (cả cũ và mới) đang chứa trong bồn, bể theo quy định. 

3. Xác định khối lượng khí và LPG nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái 
xuất, và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất khí và LPG hoặc gia công xuất khẩu: 

a) Khối lượng khí và LPG xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất và 
nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất khí và LPG hoặc gia công xuất khẩu vận 
chuyển bằng phương tiện vận tải đường thủy qua cửa khẩu cảng sông quốc tế, 
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